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NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo quy định tại Nghị định này bao gồm:
a) Vi phạm quy định trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Vi phạm quy định trong hoạt động tín ngưỡng;
c) Vi phạm quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo.
d) Vi phạm quy định trong hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài.
3. Hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan để xử phạt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt theo quy định của Nghị định này bao gồm: 
a) Tổ chức tôn giáo;
b) Tổ chức tôn giáo trực thuộc;
c) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
d) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
đ) Các tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định này.
3. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ, quy định dưới đây được hiểu như sau:
1.Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo: là hành vi ngược đãi, không tôn trọng hoặc hạn chế quyền của người có hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Mạo danh chức sắc, chức việc, nhà tu hành: là hành vi của người không phải là chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhưng sử dụng chức danh đó hoặc sử dụng không đúng phẩm vị, chức vụ trong tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận để hoạt động tôn giáo.
3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo: là hành vi làm tổn thương đến niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; báng bổ hình tượng, đối tượng thờ phụng của tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: là việc tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đó.
5. Không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản không chấp thuận cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo cụ thể nào đó nhưng tổ chức, cá nhân vẫn tổ chức thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đó.
Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Hình thức xử phạt chính:
Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
c) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn.
2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo còn có thể bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đâygọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
c) Trục xuất.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Ngoài các hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính còn phải thực hiện một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra được quy định tại các điểm e và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
1. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được;
1. Buộc cải chính thông tin sai sự thật;
1. Buộc xin lỗi công khai;
1. Buộc hủy Hiến chương sửa đổi;
đ) Buộc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc;
1. Buộc hủy kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc;
g) Buộc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo;
h) Buộc giảng dạy môn lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam theo quy định;
i) Buộc cơ sở đào tạo dừng việc cho phép người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo;
k) Buộc chấm dứt hoạt động với tư cách là thành viên tổ chức tôn giáo nước ngoài;
l) Buộc thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương;
Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt
1. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo là 60.000.000 đồng.
Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo là 30.000.000 đồng. 
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại các điều: Điều 6; Điều 7; Điều 8, Điều 9; Điều 10; khoản 1,2 và 3 Điều 23;  Điều 24; khoản 2 và  4 Điều 25 là mức phạt tiền đối với cá nhân.
Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Thẩm quyền phạt tiền cá nhân bằng 1/2 thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT
VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Điều 6. Vi phạm quy định trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm có tổ chức;
b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo nào; 
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm hoặc lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5.Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động tôn giáo gắn với phẩm vị, chức vụ của chức sắc, chức việc, nhà tu hành từ 12 tháng đến 24 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
b) Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 7. Vi phạm quy định trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; 
b) Mạo danh chức sắc, chức việc, nhà tu hành để thực hiện hoạt động tôn giáo;
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi;
b) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật tín ngưỡng, tôn giáo cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật;
b) Mạo danh tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo để hoạt động tôn giáo;
c) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gây chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm avà b khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều này.
5. Đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc từ 12 tháng đến 24 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Người nước ngoài có hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này thì tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.
c) Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Mục 2
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
	Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động tín ngưỡng 
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: 
a) Tổ chức hoạt động tín ngưỡng khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Tổ chức hoạt động tín ngưỡng không đúng địa điểm, vượt quá thời gian, sai lệch về nội dung so với đăng ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức hoạt động tín ngưỡng khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 9. Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội tín ngưỡng
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ, lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm mà không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tạiđiểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Mục 3
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG, HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Điều 10. Vi phạm quy định về sinh hoạt tôn giáo tập trung
1.Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoạt động theo quy định tại Điều 17 Luật tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có thay đổi về người đại diện hoặc nội dung, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
c) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung không đúng địa điểm; vượt quá thời gian; sai lệch về nội dung; vượt quá số lượng người so với đăng ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khikhông được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoạt động theo quy định tại Điều 17 Luật tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có thay đổi về người đại diện hoặc nội dung, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.
Điều 11. Vi phạm quy định về sửa đổi Hiến chương
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sửa đổi Hiến chương theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Sửa đổi Hiến chương nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Hoạt động theo Hiến chương sửa đổi khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.0000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Hoạt động theo Hiến chương sửa đổi khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 Buộc huỷ Hiến chương sửa đổi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
Điều 12. Vi phạm quy định về thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Thay đổi trụ sở khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Thay đổi trụ sở nhưng không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 13. Vi phạm quy định về thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực truộc
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc quá thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc trái pháp luật;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 2  Điều này.
Điều 14. Vi phạm quy định về giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thầm quyền về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;
b) Không thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Vi phạm quy định về phong phẩm, suy cử chức sắc
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phong phẩm, suy cử chức sắc trái pháp luật; 
b) Tổ chức tôn giáo không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 16. Vi phạm quy định về bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc nhưng không đăng ký trước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
b) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định;
c) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
Điều 17. Vi phạm quy định về thuyển chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành theo quy định;
b) Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo thuyển chuyển chức việc trái pháp luật;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy đinh tại điểm a và b khoản 2 Điều này.
Điều 18. Vi phạm các quy định về cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
1. Phạt cảnh cáo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộckhông thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 19. Vi phạm quy định về thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo hoặc cơ sở đào tạo tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định;
b) Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh;
c) Không thông báo việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo hoặc cơ sở đào tạo tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức đào tạo không đúng với quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh đã thông báo;
b) Tổ chức đào tạo không đúng địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Hoạt động đào tạo tôn giáo theo quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tuyển sinh sửa đổi khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :
a) Không thực hiện việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Không thực hiện việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo quá thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.
7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả
 Buộc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đối với hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a và b khoản 6 Điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo
1. Phạt cảnh cáo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc cơ sở đào tạo tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả đào tạo của từng khóa học theo quy định;
b) Mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo không đúng nội dung đăng ký đã được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc cơ sở đào tạo tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Không tổ chức giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam theo quy định;
b) Mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc giảng dạy môn lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này
Điều 21. Vi phạm các quy định về tổ chức hội nghị tôn giáo
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thông báo việc tổ chức hội nghị thường niên theo quy định;
b) Tổ chức hội nghị thường niên không đúng địa điểm; vượt quá hoặc tổ chức không đúng về thời gian; sai lệch về nội dung hội nghị đã thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài không đúng địa điểm, vượt quá hoặc tổ chức không đúng về thời gian; sai lệch về nội dung so với đăng ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài trái pháp luật;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10 .000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
Điều 22. Vi phạm quy định về tổ chức đại hội tôn giáo
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức đại hội khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức đại hội không đúng địa điểm, vượt quá thời gian; sai lệch về nội dung so với đăng ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
b) Tổ chức đại hội khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.
Điều 23. Vi phạmquy định về tổ chứccuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành có một trong các hành vi sau đây:
a) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký không đúng địa điểm; vượt quá hoặc tổ chức không đúng về thời gian; không đúng thành phần; sai lệch về nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành có một trong các hành vi sau đây:
a) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký nhưng không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký khichưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức cuộc lễ không đúng địa điểm, người chủ trì, quy mô; vượt quá hoặc tổ chức không đúng về thời gian; không đúng thành phần; sai lệch nội dung cuộc lễ đã được  cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
 a) Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo từ 06 tháng đến 12 tháng trong trường hợp vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này.

Mục 4
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 
Điều 24. Vi phạm quy định về sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
1. Phạt cảnh cáo người đại diện của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung vượt quá thời gian so với đăng ký đăng ký đã được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Thay đổi người đại diện của nhóm nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
2. Phạt cảnh cáo đối với người đại diện cơ sở tôn giáo cho phép nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người đại diện của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung có một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: _GoBack]b) Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung không đúng với địa điểm; sai lệch nội dung so với đăng ký đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người đại diện của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người đại diện cơ sở tôn giáo trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm người nước ngoài từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm b và c khoản 1; điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 25. Vi phạm quy định trong hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam 
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo tại Việt Nam khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc đại diện nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung tổ chức cho chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo tại Việt Nam khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.0000 đồng đối với đại diện nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung tổ chức cho chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo tại Việt Nam khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo tại Việt Nam khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo không đúng về địa điểm, mục đích, thành phần, nội dung hoặc vượt quá thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáotổ chức cho chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo tại Việt Nam khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức cho chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo tại Việt Nam không đúng địa điểm, mục đích, thành phần, nội dung hoặc vượt quá thời gian đã được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
đ) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với đại diện nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này.
Điều 26. Vi phạm quy định về người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam
1. Phạt cảnh cáo đối với cơ sở đào tạo tôn giáo cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam học tại cơ sở đào tạo tôn giáo khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo tôn giáo vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo tôn giáo cho phép người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo của mình khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo tôn giáo vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động đào tạo người nước ngoài từ 12 tháng đến 24 tháng đối với cơ sở đào tạo có một trong các hành vi quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cơ sở đào tạo dừng việc cho phép người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
Điều 27. Vi phạm quy định tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài
1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 28. Vi phạm quy định về gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo đã chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài nhưng không thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:
a) Gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài khikhông được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc chấm dứt hoạt động với tư cách là thành viên tổ chức tôn giáo nước ngoài đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 
b) Buộc thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 29. Vi phạm quy định về phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phong phẩm, suy cử phẩm vị cho người nước ngoài trái pháp luật;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho nhiều người nước ngoài khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tổ chức tôn giáo không thực hiện việc hủy kết quả phong phẩm, suy cử phẩm vị cho người nước ngoài theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
5) Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
Điều 30. Vi phạm quy định về tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động tôn giáo
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:
a) Tiếp nhận tài trợ khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Quản lý, sử dụng các khoản tài trợ không đúng với mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
c) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản tài trợ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tiếp nhận tài trợ khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đối với hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
Chương III
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN
Điều 31. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vậtvi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;
c) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 60.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 
Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh có  quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo quy định.
Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ 
1. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 60.000.000 đồng ;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4  Nghị định này.
Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 600.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
2. Chánh Thanh tra Sở được giao thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực tín ngưỡng,tôn giáo; Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Chánh Thanh tra Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 60.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo cấp Bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 42.000.000 đồng;.
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3Điều 4  Nghị định này.
5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo cấp Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
d) Đình chỉ hoạt động tôn giáo có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
Điều 35. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Thanh tra
1. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này theo quy định tại Điều 32 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao .
2. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Những người có thẩm quyền xử phạt của thanh tra có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này như sau:
a) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo cấp Bộ, cấp Sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này.
b) Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Sở, cấp Bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 9 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
36. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
Các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định này và người đang thi hành công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo khi phát hiện hành vi vi phạm thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 37. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
Điều 38. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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